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1 CG0047G Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh - 48 Số 48 phố Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, HBt, HN 1 45 73,681,929           -                         73,681,929          

2 CG0162G Hộ kinh doanh phòng tập Paragate
Số 110-112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
2 23 166,161,084         -                         

166,161,084        

3 CG0174G HỘ KINH DOANH A25 YOUR HOME
Số 57A Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trừng, 

Thành Phố Hà Nội
2 6 19,374,639           3,396,608              

15,978,031          

4 EG13957 HTX Dịch Vụ Vận Tải Số 1 Số 81B, Phố 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN 1 45 79,188,563           -                         79,188,563          

5 HW0128G
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành thuộc Tổng cục Thuế

Số 123 Lò Đúc - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà 

Nội
4 7 106,115,602         -                         

106,115,602        

6 IC0026G
BHXH người nước ngoài - Cty TNHH MTV 

EMOTIV công nghệ VN

tầng 9 , tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 

Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
1 9 88,268,966           -                         

88,268,966          

7 IC0070G
BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH 

T.S.I Việt Nam

Tầng 7,tòa nhà số 260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 16 50,221,425           -                         

50,221,425          

8 IC0108G
BHXH người nước ngoài- Công ty TNHH 

Hợp tác MJ Việt Nam

Số nhà 126, phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 8 12,812,640           -                         

12,812,640          

9 IC0159G
BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH 

Five-Star E-Learning
33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 4 21,044,541           5,225,598              

15,818,943          

10 IC0223G
BHXH người nước ngoài - Cty CP TM DV 

tổng hợp Hai Bà Trưng

301 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội
1 20 180,224,631         -                         

180,224,631        

11 IC0253G
BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH 

Tư Vấn Đầu Tư Sinovina

Tầng 7, tòa nhà Hanoi Creative City Số 1 Phố Lương Yên, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 9 24,965,349           -                         

24,965,349          

12 NG0020G Trường Mầm non Thế giới trẻ thơ Số 14 ngõ Huế, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 3 4 24,695,882           -                         24,695,882          

13 NG0044G Lớp mầm non tư thục Ban Mai 2
Số 130 Phố Dương Văn Bé (130 ngõ 34 Vĩnh Tuy), Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 13 2,246,451             -                         

2,246,451             

14 QW01840 Công ty CP XD Đường Bộ 248-Cienco 1 số 24 ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 21 4 129,091,521         -                         129,091,521        

15 QW01924 Cty TNHH 1 TV DV & TM VCCI Tầng 9, Số 9 Đào Duy Anh,  Đống Đa, Hà Nội. 10 100 3,765,599,432      -                         3,765,599,432     

16 QW01930 CTy CP Cơ Điện XD & hợp tác LĐ 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3 4 33,234,938           -                         33,234,938          

17 QW01965
CN HN- Cty TNHH 1 TV VLXD & XLTM 

BMC
Số 5 Mạc Thị Bưởi , Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3 51 414,832,631         -                         

414,832,631        

18 T901859
Cty CP Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư 

Vilexim
Số 170, Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, HN 50 5 545,973,738         -                         

545,973,738        

19 T901902 Cty CP Đầu Tư và Xây Lắp 5 6 nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, HN 2 45 827,624,468         20,000,000            807,624,468        

20 T901969 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn ECI 45 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ Hai Bà Trưng, HN 7 4 46,518,577           -                         46,518,577          

21 T902038 Cty CP Đồng Tháp
Số 129D Trương Định, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
6 141 6,566,417,983      -                         

6,566,417,983     

22 T902080 Cty CP TM DV tổng hợp Hai Bà Trưng Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7 45 3,443,192,662      276,000,000          3,167,192,662     

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ 04 THÁNG TRỞ LÊN

Đề xuất đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND 04 phường

(Tính đến hết tháng 09 năm 2025, UNC đến ngày 24/10/2025)



23 T915034 Cty CP Constrexim - ĐT & Xây lắp cao tầng nhà B10, lô 15, khu ĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 3 9 55,757,831           -                         
55,757,831          

24 TG0029G Cty CP kiến trúc đa dụng
Số 56 ngõ 49 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
11 43 590,571,257         -                         

590,571,257        

25 TG0050G Cty CP xây dựng phát triển nhà số 9 HN
Số 12 ngách 30/58 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận 

Hai Bà Trưng, HN
3 9 49,824,185           -                         

49,824,185          

26 TG0105G Cty CP thương mại ngôi sao Thăng Long 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà nội 2 5 16,305,099           -                         16,305,099          

27 TG0106G Cty TNHH Toàn Cầu 2BU
Tầng lửng N02, CC 25, Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 

Hà nội
1 154 741,584,486         -                         

741,584,486        

28 TG0130G Cty TNHH Bảo Phương Số 14, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN 1 30 52,817,652           -                         52,817,652          

29 TG0180G Cty TNHH Thiết bị máy tính Hà Nội Lab Số 141, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN 3 4 15,508,436           -                         15,508,436          

30 TG02428 CTy Cổ phần Tập đoàn địa ốc Viễn Đông
Tầng 6, Toà nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Phường ô Chợ 

Dừa, TP Hà Nội
2 5 22,747,363           -                         

22,747,363          

31 TG02437 CTy TNHH Tư Vấn & XD TAT 83 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 1 20 28,012,643           -                         28,012,643          

32 TG02584
CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải 

Ly
P1503, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN 1 65 145,173,312         -                         

145,173,312        

33 TG02587 CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường Số nhà 12 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN 1 18 26,765,334           -                         26,765,334          

34 TG02591 CTy TNHH Bảo Lâm 13 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 34 101,908,785         10,000,000            91,908,785          

35 TG02625 CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN 1 48 5,121,711,097      -                         5,121,711,097     

36 TG02633
Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Trường 

Đại học Xây dựng
Số 55 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN 2 5 13,239,364           -                         

13,239,364          

37 TG0282G Cty CP Vintek Việt Nam 21 ngách 15/29, ngõ 477 Kim Mã, Ba Đình , Hà Nội 2 95 1,545,543,584      -                         1,545,543,584     

38 TG0288G Cty TNHH Mô Hình Việt 3 ngõ 156 lạc trung, Hai Bà Trưng, HN 36 5 220,658,963         -                         220,658,963        

39 TG0467G
Cty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn 

thông

tầng 6, tòa nhà Anna, cvpm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TP HCM
1 50 1,236,181,735      9,837,214              

1,226,344,521     

40 TG0488G Cty Cổ Phần Hancorp Tầng 7,57 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 7 53 901,965,221         30,000,000            871,965,221        

41 TG0498G CN Cty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN 172 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 9 13 175,450,354         5,000,000              170,450,354        

42 TG0522G Cty TNHH CN ứng dụng Bách Khoa 28A Trần Nhân Tông, BTX, HBT, HN 6 4 31,896,829           -                         31,896,829          

43 TG0553G
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Sản Xuất 

Việt Hoàng
Số 26 lô3, ngõ 51/2  Lãng Yên, Hai Bà Trưng, HN 15 6 154,873,720         -                         

154,873,720        

44 TG0660G Cty TNHH SX & TM Tam Long Tầng 6 toà nhà CDS số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6 5 47,783,145           -                         
47,783,145          

45 TG0662G CTY TNHH XD& TM Đức Thành Tú Số 265 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, HN 2 4 14,041,972           -                         14,041,972          

46 TG0680G Cty CP Du lịch & dịch thuật AHL Số 36 tổ 8 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN 5 5 36,680,899           3,265,000              33,415,899          

47 TG0695G Cty CP YBS Việt Nam
Số 4 ngõ 285 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
5 5 57,003,250           23,400,000            

33,603,250          

48 TG0714G Cty CP Xây Dựng D&T VN 24-B8 khu ĐT Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, HN 1 4 4,822,186             -                         4,822,186             

49 TG07153 CTy CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị VN p26-e1, tt quỳnh mai - HBT, HN 4 66 247,851,204         10,000,000            237,851,204        

50 TG0752G Cty CP TOKUMA Việt Nam Số 2 ngách 28, ngõ 185 phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 43 76,139,068           -                         
76,139,068          

51 TG0757G Cty TNHH TM & DV Nguồn Việt 67 nhà h4 tt nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, HN 4 27 207,748,982         -                         207,748,982        

52 TG0844G Cty TNHH T & Q nhà 46, số 2 giảng võ, Đống Đa, hn 1 57 349,388,298         -                         349,388,298        

53 TG0847G Cty Cổ phần tập đoàn xây dựng Quang Hưng số 19, ngõ 41/27 phố vọng, Hai Bà Trưng, HN 3 29 194,908,032         -                         
194,908,032        

54 TG09124 CTy CP Đầu Tư & PT Đô Thị Long Giang Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN 32 4 603,451,851         284,576,480          318,875,371        

55 TG09451 CTy CP Quảng Cáo & Hội Chợ Quốc Tế HN
F1001-T10- Tòa nhà Vườn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống 

Đa, HN
8 4 55,423,755           -                         

55,423,755          

56 TG1052G Cty CP công nghệ Hoàng Long SN 25, phố Nguyễn Huy Tự, P. Bạch Đằng,HBT, HN 1 42 215,296,991         -                         215,296,991        

57 TG1114G Cty TNHH kỹ thuật BMC Nhà số 8,,Ngách 153 ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, HN 1 64 176,357,985         52,168,247            124,189,738        



58 TG1127G Cty CP ĐT liên doanh quốc tế AMI Số 10B ngõ 651 ngách 26/9 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 40 84,814,565           -                         
84,814,565          

59 TG1143G Cty CP TV kiến trúc XD ANT
P6 nhà A4a khu TT trường ĐHKTQD, phường Đồng Tâm, 

HBT, HN
1 18 105,820,300         -                         

105,820,300        

60 TG1149G Cty CP Trang trí ngôi sao LED 64 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, HBT, HN 2 4 10,881,287           -                         10,881,287          

61 TG1197G Cty CP ĐT & HT QT GALAXY VN
Số 20 ngõ 76 Phố An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - 

 Hà Nội.
2 20 77,458,537           -                         

77,458,537          

62 TG1241G Cty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh P310, Z10, TT Bách Khoa, P Bách Khoa, HBT, HN 4 22 204,504,863         -                         204,504,863        

63 TG1252G Công ty TNHH ánh Dương Xanh Số 40, Lô 3, Ngõ 51 Lãng Yên, Thanh Lương, HBT,HN 1 79 220,530,788         5,000,000              215,530,788        

64 TG13094 Cty TNHH TM & Vận Tải Hồng Minh 806 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 4 109 890,087,778         -                         890,087,778        

65 TG1323G
Công ty giáo dục đào tạo và dịch vụ tư vấn 

E.T.A.S

Số 1, ngõ 63, ngách 8, Nguyễn Cao, P. Đông Mác, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà nội
2 4 10,009,899           -                         

10,009,899          

66 TG13538 CTy CP Công Nghiệp Tự Cường 232 Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 1 4 6,342,764             -                         6,342,764             

67 TG13781 CTy TNHH XD & Du Lịch Tiền Phong SN 11 Ngách 255/3 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, HN 3 9 40,705,224           -                         40,705,224          

68 TG14155 CTy TNHH Dây & Cáp Điện Thăng Long 93 Phố Huế, Hai Bà Trưng, HN 32 6 567,592,533         275,500,000          292,092,533        

69 TG14626 CTy TNHH Phạm & Cộng Sự 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, HN 1 10 32,797,292           -                         32,797,292          

70 TG1468G Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hồng Hà PT Số 6 ngách 12 ngõ 44 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, HBT, HN 3 9 21,067,050           -                         
21,067,050          

71 TG1536G Công ty TNHH thương mại Hằng Quảng Số 426 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội 3 19 92,538,137           -                         92,538,137          

72 TG1543G Trung tâm tư vấn và chăm sóc rối nhiễu tâm trí Số 25, ngách 1, ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà nội 2 4 18,892,415           -                         
18,892,415          

73 TG1586G Công ty CP thiết bị công nghệ PEGASUS Số 18, ngõ 30 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, HN 1 80 316,761,446         -                         316,761,446        

74 TG1588G Công ty TNHH Hưng Thành Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội 1 76 332,926,218         -                         332,926,218        

75 TG15982
CTy TNHH Thương mại Vận Tải Quốc Tế 

Trường Thành
Số 18 Tam Trinh - tòa 15T1 phòng 1105 , HBT, HN 1 4 6,348,972             -                         

6,348,972             

76 TG15992 CTy CP  Gree 73 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 1 67 243,959,645         50,000,000            193,959,645        

77 TG1641G
Công ty TNHH phát triển phần mềm ứng dụng 

giai điệu

Phòng 4.1, tầng 4, tòa nhà PN số nhà 11-15, ngách 61/4, ngõ 61, 

phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 5 27,289,800           15,000,000            

12,289,800          

78 TG1655G CTy CP QMT Việt Nam Số 612, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 2 15 60,000,000           9,000,000              51,000,000          

79 TG1685G CTy CP tư vấn truyền thông Sao Việt
Số 15, Ngách 167/11, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, 

Hn
1 4 4,957,066             -                         

4,957,066             

80 TG1688G CTy CP Phong Cách Vàng Số 43, Ngõ 122/11 phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 57 169,410,500         -                         169,410,500        

81 TG16915 CTy CP Xây Dựng Fadin VN 19 Nguyễn Cao, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 31 77,760,332           -                         77,760,332          

82 TG1703G CTy TNHH Du lịch Travelogy Việt Nam 155 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 15 42,472,417           15,000,000            27,472,417          

83 TG1704G
CTy TNHH Đào tạo, kiểm toán D.TAX Việt 

Nam
Số 8, ngõ 117, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, HN 1 9 14,592,379           -                         

14,592,379          

84 TG1723G CTy TNHH Thiết bị máy VP Minh Nam HN Số 69, ngách 624/16 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 2 8 20,815,593           -                         
20,815,593          

85 TG17412
Công ty CP Kỹ thuật  và  Xây dựng Long 

Giang
Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy , HN 9 48 2,688,688,480      -                         

2,688,688,480     

86 TG17861 CTy CP In Truyền Thông VN
Số 843 Đường Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
5 5 41,684,620           -                         

41,684,620          

87 TG1795G CTy TNHH thời trang Remmy 107 Hoàng Ngân, Nhân Chính, thanh Xuân, HN 7 5 68,631,683           -                         68,631,683          

88 TG1796G CTy CP xây dựng Luxury Palace Việt Nam 50B, Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, HBT, HN 1 38 103,220,071         -                         103,220,071        

89 TG1798G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

BÌNH AN GROUP
S216 vinhome ocean park Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2 70 566,941,109         -                         

566,941,109        

90 TG18302 CTy TNHH DV & TM Phúc Thành Số 171, Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 1 37 63,860,657           -                         63,860,657          



91 TG18547 Công ty TNHH đầu tư PT nội thất Bảo Lâm Số 265 Lĩnh Nam, P.Vĩnh Hưng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 58 550,707,331         20,000,000            
530,707,331        

92 TG18613 CTy TNHH TM Hiệp Việt Tầng 12 29 Nguyễn Đình Chiểu, Q HBT, HN 1 27 66,052,927           -                         66,052,927          

93 TG18890 CTy TNHH Thương mại Dục Hiên
Số 2, ngách 9, ngõ 273 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
2 56 231,108,878         -                         

231,108,878        

94 TG1938G Cty cp đầu tư phát triển SOHEE Hàn Quốc
số 89 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội
44 4 219,227,106         -                         

219,227,106        

95 TG1959G Công ty Cổ phần Xây dựng THT Group
Số 14, ngõ 8, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng
1 13 23,014,127           -                         

23,014,127          

96 TG19643 CTy CP Kỹ Thuật Vạn Việt
Lô 05- 9B Cụm tiểu thủ công nghiệp, P. Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, HN
19 6 220,905,031         -                         

220,905,031        

97 TG2005G Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ba Sao
Nhà số 55, ngõ 255 Phố Vọng,Phường Đồng Tâm,quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
2 51 178,986,801         -                         

178,986,801        

98 TG2046G Cty CP ĐT và DV Trường Giang 36 Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội 26 8 385,374,110         -                         385,374,110        

99 TG2136G Cty TNHH Media Tenor Việt Nam
Tầng 4, Tòa 2A phố Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 114 2,922,783,304      -                         

2,922,783,304     

100 TG2145G Cty TNHH Tân Cổ Điển
Số 11A, Ngách 105, Ngõ 622 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, 

HN
2 6 18,000,959           5,000,000              

13,000,959          

101 TG2179G Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng Tầng 3, nhà 7 tầng Vân Hồ, Số 37 Lê Đại Hành, HBT, HN 1 48 386,015,828         -                         386,015,828        

102 TG2203G CTy CP nội thất Mozza VN Số 38, phố Tương Mai, P. Đồng Tâm, HBT, HN 1 25 46,697,948           -                         46,697,948          

103 TG2227G Cty TNHH công nghệ Giang Anh
Tầng 1, Số 18 Ngõ Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5 4 24,820,508           -                         

24,820,508          

104 TG22363 CTy CP IVG Việt Nam P502 Tầng 5, 141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội 6 14 127,874,964         -                         127,874,964        

105 TG22581
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư BĐS Quốc 

Tế
38 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 1 5 8,551,944             -                         

8,551,944             

106 TG22935 Cty CP TM & DV ôtô D.N.T
Số 24, ngách 60, ngõ 75, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 47 63,924,960           -                         

63,924,960          

107 TG22942 Cty CP Truyền Thông & Đầu Tư Tân Việt 11 ngõ 200 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, HBT , Hà Nội 4 25 220,040,824         -                         220,040,824        

108 TG2354G Cty TNHH giao nhận vận tải Khánh Linh
Số 6, ngách 9, ngõ 550, đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, HBT, 

HN
5 4 22,664,109           -                         

22,664,109          

109 TG2422G Cty CP GP công nghệ Ipharm
số 47 ngách 269 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh 

Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
2 6 16,201,169           -                         

16,201,169          

110 TG2455G Cty TNHH tư vấn và đầu tư Hakuai Số 38C, ngõ 295, tổ 16 phố Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 1 5 7,759,963             -                         
7,759,963             

111 TG2480G Cty TNHH in ấn & QC TM Tân Đô
Số 17, ngõ 343 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, 

HN
12 4 68,547,882           -                         

68,547,882          

112 TG2486G Cty CP núi lửa Việt Số 302 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 3 6 17,681,178           -                         17,681,178          

113 TG2503G
Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh Và Môi 

Trường Bách Khoa
Số 18, ngõ 106 phố Lê Thanh Nghị, P. Bách Khoa, HBT, HN 1 5 6,902,198             -                         

6,902,198             

114 TG2507G CTy CP truyền thông AVITECH
Số 55, ngõ 105 Vọng Hà, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
1 45 89,937,058           -                         

89,937,058          

115 TG2512G CTy TNHH Công nghệ Remy Việt Nam Số 72 Phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 5 29,192,184           -                         29,192,184          

116 TG2523G Cty CP ĐTPT hạ tầng & KT MT Nucetech
P905, tầng 9, nhà thí nghiệm, số 55 đường Giải Phóng, P. Đồng 

Tâm, HBT, HN
1 9 14,626,355           -                         

14,626,355          

117 TG2535G Cty CP ĐT & DV thương mại Từ Tâm
Tòa nhà 45-47 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
20 7 180,196,317         -                         

180,196,317        

118 TG2540G Cty TNHH đầu tư Hòa Phú Tổ 18E, ngõ 34/238 phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy,HBT, HN 3 27 232,907,755         -                         232,907,755        

119 TG2551G Cty CP phát triển công nghệ Nam Thanh Số 11, hẻm 34/153/8 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 5 8,111,974             -                         8,111,974             



120 TG2558G Cty TNHH MTV giao nhận Hải Âu Số 15, ngõ 57, ngách 2, phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 53 345,023,133         -                         
345,023,133        

121 TG2593G Cty CP điện máy Nam An Số 11, ngách 128C/26 Đại La, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội 7 9 82,830,485           -                         
82,830,485          

122 TG2595G Cty CP xây dựng, giao thông & cơ khí Số 360 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 3 15 68,150,293           -                         68,150,293          

123 TG2621G Cty CP đúc gang thép Thăng Long Số 188 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, HBT, HN 1 4 6,312,640             -                         6,312,640             

124 TG2655G Cty TNHH TM & DV điện tử Phương Yến
Số 7BA1 khu TT Bách Khoa, Phố Tạ Quang Bửu, P. Bách 

Khoa, HBT, HN
3 36 173,247,898         -                         

173,247,898        

125 TG2663G
Công ty CP XNK đầu tư và phát triển Hùng 

Anh
Số 53/454 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 4 13 111,612,074         -                         

111,612,074        

126 TG2741G Cty CP Tân Phát Việt Nam Số 86, dãy 2, tổ 109, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2 77 517,583,429         -                         517,583,429        

127 TG2748G Cty CP ĐTTM & PT Hưng Long Số 25, ngõ 26 phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 7 11,958,943           -                         11,958,943          

128 TG2757G Cty TNHH TM & PT ý tưởng CN Tech ID
Số 4, ngách 7/7, ngõ 349, tổ 43a, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, 

HBT, HN
1 27 68,641,153           -                         

68,641,153          

129 TG2771G Cty CP Bá Dương Nội Số 64A, Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2 4 9,927,539             -                         9,927,539             

130 TG2911G Cty CP XD & ĐT thương mại Tatuco
Số 27, ngách 8, ngõ Gốc Đề, Phố Minh Khai, P. Minh Khai, 

HBT, HN
6 6 65,428,136           10,000,000            

55,428,136          

131 TG2939G Cty CP ĐT Thành Linh Số 31 phố Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 2 7 26,324,736           -                         26,324,736          

132 TG30008
CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH XÂY DỰNG 

VÀ THIẾT BỊ

TẦNG 2, SỐ 133 LĨNH NAM, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, 

QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
2 4 9,642,026             -                         

9,642,026             

133 TG30010 Công ty CP Liên Doanh BUZKAZ Việt Nam
Số 14 ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
1 21 100,749,798         65,000,000            

35,749,798          

134 TG30018
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

THƯƠNG MẠI RED STAR VIỆT NAM

Số 30, ngõ 198, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 6 40,202,443           -                         

40,202,443          

135 TG30037
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ 

THƯƠNG MẠI KHỞI NGUYÊN

Ngõ 23, phố Thanh Lân, Tổ 14, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 7 10,694,092           -                         

10,694,092          

136 TG30039
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC KIM THÀNH

Số nhà 18 ngõ 162A Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 25 84,308,101           -                         

84,308,101          

137 TG30041
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN 

MỀM ZENTSOFT

SỐ 20, NGÕ 37, PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, 

QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
1 5 9,025,390             -                         

9,025,390             

138 TG30047
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TẠO 

VIỆT TKT

Số 49 ngõ 441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội
2 7 25,287,589           -                         

25,287,589          

139 TG3004G Cty CP TM & SX nội thất Huy Gia Khánh Số 203 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, HBT, HN 2 21 70,301,998           -                         70,301,998          

140 TG30057 CÔNG TY TNHH TEFLON CAOTING MQ
Số 46 Ngõ 95 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 5 24,236,106           -                         

24,236,106          

141 TG30071

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

AN

Số 20G, hẻm 20, ngõ 448, đường Vĩnh Hưng, tổ 01 Vĩnh Hưng, 

Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

8 4 50,168,046           -                         

50,168,046          

142 TG30084
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ 

THIẾT KẾ NỘI THẤT STAR HOME

Số 3, Ngách 42, Ngõ 180 Phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - 

Quận Hoàng Mai - Hà Nội
1 51 84,041,992           -                         

84,041,992          

143 TG30086 Công ty TNHH Vũ Châu Sơn
Số 17, ngõ 369 Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng 

Mai - Hà Nội
1 70 136,835,316         -                         

136,835,316        

144 TG30094
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây 

lắp Cầu Vồng

Số 4, Ngõ 39, phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội
2 11 43,140,855           -                         

43,140,855          

145 TG30097 Công ty Cổ Phần ME77 Việt Nam Số 5 Ngõ 56 Phố Thanh Lâm P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 4 10,208,872           -                         
10,208,872          

146 TG30098
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÀ ĐẸP 

BẢO VŨ

Số nhà 9A1, ngách 47, ngõ 179 đường Vĩnh Hưng , Phường 

Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 5 21,010,806           -                         

21,010,806          



147 TG30123 CÔNG TY CỔ PHẦN KEYONE VIỆT NAM
Số 77 ngõ 467 phố Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội
1 5 7,319,166             -                         

7,319,166             

148 TG30162
CÔNG TY TNHH TU BỔ DI TÍCH HUY 

HOÀNG

Số 90, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 

Thành Phố Hà Nội
1 4 7,076,542             -                         

7,076,542             

149 TG30165
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 

TRUYỀN HÌNH HTB

Số 27, Ngõ 230 Phố Định Công Thượng, Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 31 57,773,656           -                         

57,773,656          

150 TG30167 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIC HÀ NỘI
SỐ 688 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG THANH TRÌ, 

QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
1 23 67,236,225           -                         

67,236,225          

151 TG30168 Công ty TNHH GP Mạng Nội Bộ Khánh Phát
Số nhà 5G, hẻm 3, ngách 45, ngõ 255, đường Lĩnh Nam - 

Phường Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
1 60 105,407,932         -                         

105,407,932        

152 TG30170 Công ty CP Thương Mại và XD Kim Thành
Số 11 Ngõ 710 Đ.Nguyễn Khoái - Thanh Trì - Hoàng Mai- Hà 

Nội
1 27 47,553,772           -                         

47,553,772          

153 TG30174 Công ty TNHH Nắng Đông Dương
Số 38, ngách 34/10B, Ngõ 34 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh 

Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam
2 9 31,754,964           -                         

31,754,964          

154 TG30176
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Ngọc 

Sang

Bãi đỗ xe Lĩnh Nam, Ngõ 649, Đường Lĩnh Nam, Tổ 9, Phường 

Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
2 7 18,223,556           10,000,000            

8,223,556             

155 TG30179 Công ty CP Vật Tư SUNCO Việt Nam 20 Ngách 39/7 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai,  Hà Nội 2 7 24,622,517           -                         24,622,517          

156 TG30180 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CẨM TÚ
Số 18.1 Ngõ 114 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
3 5 24,844,640           -                         

24,844,640          

157 TG30205
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC LINH

SỐ 24, NGÕ 73, TỔ 7, PHỐ TÂY TRÀ, PHƯỜNG TRẦN 

PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
1 41 71,951,939           -                         

71,951,939          

158 TG30207
Công ty CP Đầu Tư Và Phát triển Thương 

Mại Tùng Lâm

Số 3, ngõ 279, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Tp Hà Nội
1 8 3,451,690             -                         

3,451,690             

159 TG30210
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH 

VỤ LEDSUN

Số 12 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, Phường Linh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
2 5 19,359,458           -                         

19,359,458          

160 TG30215
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 

VINAKI Việt Nam

Số 6 Ngách 77 Ngõ 649 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. 

Hoàng Mai Hà Nội
2 6 21,572,201           -                         

21,572,201          

161 TG30219 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠT ANH
SỐ 9 NGÁCH 179/151/10 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG 

VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
3 21 96,010,032           20,000,000            

76,010,032          

162 TG30239 Công ty CP Công nghệ và Hạ Tầng ITC
Số 12 ngõ 295 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội
1 4 6,832,080             -                         

6,832,080             

163 TG30242
Công Ty TNHH Dinh Dưỡng NUTRIBLEN 

STAR Việt Nam

Số 65, ngõ 346 đường Vĩnh Hưng , Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
1 12 19,810,631           -                         

19,810,631          

164 TG30244 CÔNG TY CỔ PHẦN VEIPRO VIỆT NAM
số 120 phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - 

Hà Nội.
1 5 7,986,179             -                         

7,986,179             

165 TG30252 CÔNG TY TNHH TUNG TĂNG STUDIO
Số 20, ngách 177/22 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 21 186,627,032         -                         

186,627,032        

166 TG30253 CÔNG TY CỔ PHẦN STECH VINA
Tầng 3, số 5/dãy D, ngõ 319 đường Tam Trinh, Tổ 50, Phường 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 15,489,511           -                         

15,489,511          

167 TG30266 Công ty CP Chống Sét Công Trình
Ngõ 924 Đường Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà 

Nội
4 38 279,041,893         10,000,000            

269,041,893        

168 TG30283
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LINKG

Số 301, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội
1 4 6,828,479             -                         

6,828,479             

169 TG30284
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VÀ XÂY DỰNG AZ HOME

Số 278 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 7,810,758             -                         

7,810,758             

170 TG30285
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG 

MẠI TÙNG ANH

Số nhà 2C, tổ 19, Ngõ 36, Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai,Thành Phố Hà Nội
1 21 39,220,021           -                         

39,220,021          



171 TG30289
Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên 

Thanh

Số 10 Ngõ 595/31 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng 

Mai Hà Nội
1 6 9,731,403             -                         

9,731,403             

172 TG30294 CÔNG TY TNHH HDVUONG
Nhà Số 9, Ngách 11, Ngõ 71 Phố Thanh Lân, Phường Thanh 

Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 10,287,577           -                         

10,287,577          

173 TG30299 Công ty CP Đầu Tư Công Thương Hà Nội Số 19, ngách 255/50 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2 5 19,613,784           -                         
19,613,784          

174 TG30331 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Toan
Số 36, ngõ 183A, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 6 10,212,348           -                         

10,212,348          

175 TG30341 Công ty Cổ Phần Bắc Thái 99A Phạm Hùng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, HN 2 23 300,064,718         -                         300,064,718        

176 TG30343
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGÂN VŨ

Số Nhà 12B, Ngõ 114, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 5 28,476,924           -                         

28,476,924          

177 TG30347 Công ty TNHH Cơ Điện Kim Long Số 9 Ngõ 54 Phố Ngũ Nhạc P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 4 19,145,381           -                         
19,145,381          

178 TG30374 Công ty CP Đầu Tư và TM Uy Long Số 319B Vĩnh Hưng P. Thanh Trì  Q. Hoàng Mai Hà Nội 1 4 7,784,197             -                         7,784,197             

179 TG30381
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG CCW

Số nhà 63 ngõ 150, phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
2 5 19,924,110           -                         

19,924,110          

180 TG30383
Công ty TNHH Đầu Tư và PT Công Nghệ 

Tân Trường An
Số 23 ngõ 139 Phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Hoàng Mai, HN 2 6 19,011,639           -                         

19,011,639          

181 TG30389 Công ty TNHH Kỹ Thuật Penx
Số 20, ngõ 110/40, phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Quận 

Hoàng Mai - Hà Nội.
3 6 20,062,107           10,000,000            

10,062,107          

182 TG30392
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIO 

GLOBAL
Số 22F, ngõ 29, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng -  Hà Nội. 4 7 37,103,255           -                         

37,103,255          

183 TG30432 Công ty TNHH SX Và TM Hải Vũ
Số 25 ngách 15 ngõ 442 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội
3 4 15,781,073           10,590,755            

5,190,318             

184 TG30441
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THĂNG LONG

Số 4B, ngách 107/176, đường Lĩnh Nam - Phường Vĩnh Hưng - 

Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
6 4 28,855,466           -                         

28,855,466          

185 TG30445 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QA
SỐ 1118 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG LĨNH NAM, QUẬN 

HOÀNG MAI, TP HÀ NỘI, VIỆT NAM
7 4 45,383,014           14,848,000            

30,535,014          

186 TG30452
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH HẢI VÂN

Số nhà 6A Ngõ 220 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội
1 6 10,681,807           -                         

10,681,807          

187 TG30464
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN

Số nhà 5 ngõ 180/90 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
2 28 113,015,701         -                         

113,015,701        

188 TG30469 Công ty TNHH Sunhano
Số 2a ngõ 198 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
3 4 18,031,064           -                         

18,031,064          

189 TG30470
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ 

NHÔM KÍNH THÀNH CÔNG

Số nhà 139 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội
3 14 79,119,601           -                         

79,119,601          

190 TG30476 Công ty CP Xây Dựng Và Cợ Điện Vạn Lộc
Số 138B, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội
4 26 49,145,965           -                         

49,145,965          

191 TG30496 CÔNG TY TNHH BELISE
Số 419 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 6,442,998             -                         

6,442,998             

192 TG30503 CÔNG TY TNHH LÂM AN LOGISTIC
Số nhà 9a, ngách 32 ngõ 76 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 5 18,552,815           -                         

18,552,815          

193 TG30505
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

LOUISA

Số 37 ngõ 64 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 12,124,260           -                         

12,124,260          

194 TG3050G Cty TNHH TM & DV Toàn Năng
Số 5/20, Ngõ Gốc Đề, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 6 21,285,933           -                         

21,285,933          

195 TG30523

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LẮP ĐẶT VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

VIỆT NAM

SỐ NHÀ 97, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH 

HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
6 5 41,168,588           -                         

41,168,588          



196 TG30524 Công ty CP Giáo Dục Công Nghệ TH
Số 9 ngách 122/3 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 

Hà Nội
6 12 70,001,941           3,255,344              

66,746,597          

197 TG30538
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ MULTI - STYLE

Số 150/26/14 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 24 41,367,584           -                         

41,367,584          

198 TG30547
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN 

THUẾ APC VIỆT NAM

Số nhà 74E ngõ 924 Nguyễn Khoái, tổ 6, Phường Thanh Trì, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN
2 17 29,269,770           -                         

29,269,770          

199 TG30550 Công ty TNHH Sản Xuất Trung Dũng
NHÀ SỐ 49 NGÕ 47 NAM DƯ- P. LĨNH NAM - Q. HOÀNG 

MAI - HÀ NỘI
2 9 30,174,611           -                         

30,174,611          

200 TG30551
Công ty TNHH TM và Sản Xuất Đồ Gỗ Minh 

Phát
SN 183A Đường Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng Mai Hà Nội 2 5 15,658,711           -                         

15,658,711          

201 TG30552
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đại 

Việt

Số 10, Ngõ 2, Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, 

Hà Nội
2 27 113,219,016         -                         

113,219,016        

202 TG30559
Công ty cổ phần sách và truyền thông Minh 

Quang

Số 51/441 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4 39 204,057,400         -                         

204,057,400        

203 TG30562
Công ty TNHH Đầu Tư TM Kỹ Thuật DV 

Đại Dương
số 485 phố Vĩnh Hưng, p Vĩnh Hưng, q Hoàng Mai, Hà Nội 5 4 31,927,264           -                         

31,927,264          

204 TG30563 Công ty TNHH Văn Bái
Sô 70  ngõ Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
5 4 27,380,767           -                         

27,380,767          

205 TG30575
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NỘI THẤT BẢO 

KHANG

Nhà số 2 ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái, Phường Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1 4 3,803,705             -                         

3,803,705             

206 TG30579
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VIETTOOL VIỆT NAM

Số 23 ngách 8 ngõ 419 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
1 17 37,149,740           -                         

37,149,740          

207 TG30581 Công ty TNHH Dịch Vụ Địa Ốc Thành Đạt
Số 18 Ngách 47 Ngõ 255 Lĩnh Nam P. Vĩnh Hưng Q. Hoàng 

Mai Hà Nội
1 26 75,887,889           -                         

75,887,889          

208 TG30592 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM HP98 Nhà Số 35G, Tổ 47, P. Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 2 56 182,007,100         -                         
182,007,100        

209 TG30593
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT 

BỊ KHO QUỸ VIỆT NAM

Số 25, Ngách 180/48, Ngõ 180 Nam Dư, Tổ 7, Phường Lĩnh 

Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 23,957,313           11,916,800            

12,040,513          

210 TG30594
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG VẠN GIA HƯNG

Số 12 Ngách 121/1 Ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 7 29,788,400           -                         

29,788,400          

211 TG30597 Công ty TNHH Nội Thất và TM Hoàng Dũng Số 28 Phố Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 3 4 17,581,993           -                         
17,581,993          

212 TG30605
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN 

EXIM

Số 8, ngõ 541, đường Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
6 9 88,587,151           -                         

88,587,151          

213 TG30620
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT SỐ CHÂU Á

NHÀ SỐ 9 NGÁCH 78 NGÕ 183A LĨNH NAM, TỔ 21, 

PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
1 21 36,481,050           -                         

36,481,050          

214 TG30621
Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Cơ Điện Miền 

Bắc

Số 1 ngách 47/49 ngõ 47 phố Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, 

Hà Nội
1 43 75,679,887           -                         

75,679,887          

215 TG30622 Công ty cổ phần dịch vụ HORECA
Số 32A Ngõ 419 Đường Lĩnh Nam P. Lĩnh Nam Q. Hoàng Mai 

Hà Nội
1 15 44,368,074           -                         

44,368,074          

216 TG30626 CÔNG TY TNHH IDEAL SPACE
Số nhà 24 ngõ 90 đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1 4 12,763,509           -                         

12,763,509          

217 TG30628
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

3A VINA

Số 56 Ngõ 95 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 11,019,920           -                         

11,019,920          

218 TG30630
Công ty TNHH  Tiếp Vận Và DV Tư Vấn 

Aka Việt Nam

Số 9, ngách 200/5, ngõ 200, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh 

Hưng - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
2 24 180,848,981         -                         

180,848,981        

219 TG30631 Công ty CP Tư Vấn và Dịch Vụ Phương Anh Tổ 2 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 2 4 10,480,398           -                         
10,480,398          



220 TG30633
Công ty TNHH Đầu Tư Dịch vụ Du Lịch An 

Trí

Số 48 ngõ 141 Nam Dư, Phương Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội
3 8 26,573,548           -                         

26,573,548          

221 TG30634 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vinteck
Số 2/42 Ngõ 39 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
3 9 48,959,705           -                         

48,959,705          

222 TG30638 CÔNG TY TNHH GOXO VIỆT NAM
SỐ 64A, NGÕ 795 ĐƯỜNG NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG 

LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
4 17 112,643,533         -                         

112,643,533        

223 TG30646
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TM247

Số 48/797 đường Nguyễn Khoái - Phường Lĩnh Nam - Quận 

Hoàng Mai - Hà Nội.
7 9 69,073,476           -                         

69,073,476          

224 TG30656
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI PERFECT FIT

Số 22 Ngách 15 Ngõ 442 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 6,853,018             -                         

6,853,018             

225 TG30659 Công ty CP Công Nghệ DAC Việt Nam
Số 2E ngách 9 ngõ 141 Phố Nam Dư, Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
1 34 52,805,697           -                         

52,805,697          

226 TG30664
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HDT

Số 8, ngõ 1092 Nguyễn Khoái, tổ 12, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 10 32,181,088           -                         

32,181,088          

227 TG30665
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG 

ĐỨC

Số 5-NV2, Liền kề Greenpark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, 

Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

2 10 29,563,116           -                         

29,563,116          

228 TG30668 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMOXIMEX GROUP
Số 02 ngách 76/4 Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
2 8 23,699,515           -                         

23,699,515          

229 TG30675
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An 

Phú Gia

Số 27C ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 14,688,521           -                         

14,688,521          

230 TG30688
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ DH VIỆT

Số 18 Ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội
8 7 87,453,574           -                         

87,453,574          

231 TG30695 CÔNG TY TNHH MINH ANH TEXTILE
Số 56B, ngõ 47 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 6,433,221             -                         

6,433,221             

232 TG30696 CÔNG TY CỔ PHẦN KENSO VIỆT NAM
Số 6B ngách 82/8 ngõ 649 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh 

Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 5,327,784             -                         

5,327,784             

233 TG30698 Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô HNA
Số 3, ngách 194/11, ngõ 194 Thanh Đàm ,Phường Thanh Trì 

,Quận Hoàng Mai,Tp.Hà Nội
1 10 16,423,571           -                         

16,423,571          

234 TG30702
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Dịch 

Vụ Sáng Tạo Việt

số 45 Ngõ 190 Đường Hoàng Mai P. Tương Mai Q. Hoàng Mai 

Hà Nội
1 28 53,965,132           -                         

53,965,132          

235 TG30707
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ IN HUYỀN LINH

Số 4B, ngõ 145, phố Vĩnh Hưng - Phường Vĩnh Hưng - Quận 

Hoàng Mai - Hà Nội.
2 5 10,628,705           -                         

10,628,705          

236 TG30716
Công ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện 

SPR

Số 8B/64, phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 23,614,749           -                         

23,614,749          

237 TG30725
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI 365

SN 10, ngõ 259/20 Vĩnh Hưng,Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
6 5 45,236,012           -                         

45,236,012          

238 TG30730
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ 

Thuật Phan Anh

Số 120 Phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội, Việt Nam
10 4 56,326,250           -                         

56,326,250          

239 TG30737
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH 

G7

Số 8 ngõ 225 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội
1 16 29,493,772           -                         

29,493,772          

240 TG30738
CÔNG TY TNHH Q&T LEGAL 

CONSULTANCY

Số nhà 2a, Ngách 54, Ngõ 112 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 27 46,539,045           -                         

46,539,045          

241 TG30739 CÔNG TY TNHH HHCONS
Số 4B Ngõ 442/15/26 Vĩnh Hưng, Tổ 2 , Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 6,841,262             -                         

6,841,262             

242 TG30746
CÔNG TY TNHH HỢP KIM HƯNG 

VƯỢNG

Số 39, ngõ 441, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội
2 8 23,886,860           -                         

23,886,860          

243 TG30759
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ 

DU LỊCH THỜI ĐẠI

Số 7/7/34/183A đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
4 4 20,470,430           -                         

20,470,430          



244 TG3075G Cty TNHH TM Thúy Nga Smile Số 152 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 57 104,951,870         -                         104,951,870        

245 TG3077G Cty CP đầu tư BĐS Âu Lạc Số 8/69/281 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 1 35 64,389,779           -                         
64,389,779          

246 TG3169G Cty CP tư vấn XD công trình Thái Hà Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, HBT, HN 2 85 625,457,813         -                         625,457,813        

247 TG3186G Cty TNHH truyền thông Green Way Số 226, phố Lò Đúc, P. Đống Mác, HBT, HN 1 6 8,694,857             -                         8,694,857             

248 TG3235G Cty CP XD & ĐT tổng hợp HĐT Số 6A, ngõ 117 Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, HN 2 68 288,646,764         -                         288,646,764        

249 TG3237G Cty TNHH ĐTTM kỹ thuật Đại Dương
Số 36, Phố Phù Đổng Thiên Vương, P. Ngô Thì Nhầm, HBT, 

HN
18 9 437,759,320         70,000,000            

367,759,320        

250 TG3245G Cty CP quảng cáo & TT Lương Gia Số 9, ngõ 48 Dốc Thọ Lão, P. Đống Mác, HBT, HN 3 4 25,856,018           13,000,000            12,856,018          

251 TG3283G CTy CP dầu khí quốc tế Việt Mỹ 57-58 TT20, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La-Hà Đông,HN 7 18 184,497,035         -                         
184,497,035        

252 TG3290G CTy CP công nghệ MSC Việt Nam Số 390 đường Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, HBT, HN 3 39 224,803,335         30,000,000            194,803,335        

253 TG3296G Cty CP ĐTTM & XD đô thị Hà Nội Số 4A, ngõ 333 phố Vọng, P. Đồng Tâm, HBt, HN 14 41 1,132,072,592      -                         1,132,072,592     

254 TG3317G Công ty cổ phần du lịch và sự kiện FLC Số 41 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, HBT, HN 6 4 47,609,088           12,732,952            34,876,136          

255 TG3321G Cty TNHH Hải Đăng Group VN
Số 9, Ngách 8, Ngõ 203 Phố Kim Ngưu, P. Thanh Lương, HBT, 

HN
25 13 470,899,739         30,000,000            

440,899,739        

256 TG3325G Cty CP thời trang K'S Closet
Số 20, Ngách 77/21, Ngõ 77, đường Lãng Yên, P. Thanh 

Lương, HBt, HN
21 14 477,652,501         20,000,000            

457,652,501        

257 TG3340G Cty TNHH in ấn & quảng cáo HÙng Cường Số 80 Phố Lê Văn Hưu, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 2 4 12,631,757           -                         
12,631,757          

258 TG3342G CTy CP xây dựng VIDC
Tầng 5 Tòa nhà Thái Lâm Plaza, số 52 đường Thanh Liệt, xã 

Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14 12 278,540,929         -                         

278,540,929        

259 TG3351G Cty CP ĐT XD & DV nhà Việt Nam Số 195 phố Bạch Mai, P. Cầu Dền, HBT, HN 1 58 521,741,416         -                         521,741,416        

260 TG3352G CTy TNHH Cầu Vồng kép Số 50 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, HBT, HN 1 5 8,066,442             -                         8,066,442             

261 TG3358G Cty TNHH Vương My Số 241 đường Lê Duẩn, P Nguyễn Du, HBT, HN 3 12 66,967,444           20,000,000            46,967,444          

262 TG3391G Cty TNHH MTV TM & DV Tùng Lộc Số 9, Ngõ 75 Phố Lương Yên, P. Bạch Đằng, HBT, HN 2 4 10,620,146           -                         10,620,146          

263 TG3394G Cty TNHH MTV XD & TM Khánh Hường Số 4, dãy A9 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, HBT, HN 1 9 30,836,149           -                         30,836,149          

264 TG3420G Công ty CP Doca Số 51, Ngõ 651 phố Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT, HN 1 24 40,244,566           -                         40,244,566          

265 TG3451G Chi nhánh 1 - Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng
Tầng 12, tòa nhà Coma, 125D Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, 

HN
4 7 35,370,970           -                         

35,370,970          

266 TG3495G Cty CP quốc tế kiến trúc & xây dựng Eusky Số 54A - Ngõ 469 Minh Khai, P. VĨnh Tuy, HBT, HN 1 68 2,293,089             -                         
2,293,089             

267 TG3500G CTy CP TM & DV điện tử điện lạnh Đại Lộc Số 93/27/128C Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN 5 21 156,273,221         -                         
156,273,221        

268 TG3508G Cty TNHH phòng cháy Rồng Việt
Số 4, Ngách 14, ngõ 55, phố Lê Quý Đôn, P. Bạch Đằng, HBT, 

HN
3 5 26,313,977           -                         

26,313,977          

269 TG3511G Cty CP ĐT & PT văn hóa Thăng Long Số 23 Kiến Thiết, đường Đại La, P. Trương Định, HBT, HN 1 4 6,476,840             -                         6,476,840             

270 TG3558G Cty CP công nghệ - đào tạo - tư vấn TTC Số 73 đường Giải Phóng, P. ĐỒng Tâm, HBT, HN 1 5 5,857,181             -                         5,857,181             

271 TG3572G Cty TNHH ĐT & XD Pháp Việt Số 3, Ngách 622/37 Phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 4 9 60,292,702           -                         60,292,702          

272 TG3603G Cty CP kỹ thương thế kỷ Số 15, Ngách 83, Ngõ Gốc Đề, P. Minh Khai, HBT, HN 4 33 535,926,361         -                         535,926,361        

273 TG3608G Chi nhánh 3 - Cty TNHH Nhà Vua Số 79 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2 5 17,762,302           -                         17,762,302          

274 TG3656G Cty CP CDC tư vấn thiết kế xây dựng
Số nhà 34 Phố Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
2 4 4,829,619             -                         

4,829,619             

275 TG3697G
Viện nghiên cứu, ĐT D.TAX VN - CN Cty 

TNHH đào tạo, kiểm toán D.TAX việt Nam
Số 8, ngõ 117, phố 8/3 Phường Minh Khai, HBT, HN 2 9 29,184,756           -                         

29,184,756          

276 TG3769G Cty TNHH Unison Hà Nội Tầng 3, số 27 Hòa Mã, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 2 10 28,781,125           -                         28,781,125          



277 TG3771G
Cty TNHH truyền thông & quảng cáo Thuận 

Phát JCA
Số 18 Lê Trực, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 1 80 190,895,527         2,000,000              

188,895,527        

278 TG3782G Công Ty TNHH Silkstar Holidays Lụa Vàng
Số 1B8, TT 51 Cảm Hội - Phường Đông Mác - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
2 33 108,825,301         -                         

108,825,301        

279 TG3798G Cty TNHH XD & TM Hùng Gia Số 352 Phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 2 21 82,080,665           -                         82,080,665          

280 TG3869G Cty CP đầu tư KICO số 5, ngõ 424 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 4 7,602,856             -                         
7,602,856             

281 TG3871G Cty CP thương hiệu & quản trị Thanhs Số 12, Ngách 25, Ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 3 10 61,710,324           -                         61,710,324          

282 TG3878G
CTy CP hợp tác đầu tư thương mại du lịch Hà 

Nội
số 3, ngõ 161C Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN 6 6 48,357,534           -                         

48,357,534          

283 TG3893G Cty CP TM, SX & XNK Thiên Hòa An Số 22, ngõ 56 phố Hương Viên, P. Đồng Nhân, HBT, HN 2 42 162,342,769         -                         162,342,769        

284 TG4032G Cty TNHH Kiều Vy Số 07, ngõ 38, phố Thọ Lão, P. Đống Mác, HBT, HN 2 4 11,395,955           -                         11,395,955          

285 TG4044G Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Việt
Số nhà 430, ngách 161, ngõ 169 đường Hoàng Mai - Phường 

Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
2 5 18,834,939           7,000,000              

11,834,939          

286 TG4074G
Công ty Cp thương mại và phát triển xây dựng 

Tân Hoàng Phát

Số 22 Phù Đổng Thiên Vương, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
4 9 61,782,244           -                         

61,782,244          

287 TG4076G
Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ 

tổng hợp Tiến Thành

Số 79, Tổ 9a, đường đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, 

Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, VN
1 16 26,651,280           -                         

26,651,280          

288 TG4077G
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Và 

Đào Tạo Trí Đức
Thôn Đông Nam, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 1 23 40,758,448           -                         

40,758,448          

289 TG4098G Công Ty TNHH TM Hùng Hiệp Việt Tầng 6, số 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 33 117,899,773         -                         117,899,773        

290 TG4113G Công ty CP Tổng hợp Lê Nguyễn Số 32 Ngõ 26 Phố Thọ Lão P.Đống Mác Q.HBT TP.Hà Nội 2 25 83,582,652           -                         83,582,652          

291 TG4138G
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nhiệt 

Việt Nam

Số 31, Ngõ 15/1 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
1 43 78,824,077           -                         

78,824,077          

292 TG4187G
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Du 

Lịch Đức Hà

Số 235 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội
1 7 9,629,554             -                         

9,629,554             

293 TG4188G Công ty TNHH du lịch dịch vụ Biển Xanh
Số 6 Hẻm 369/10 Ngõ Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 4 27,770,976           -                         

27,770,976          

294 TG4236G
Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường 

Long Xuyên

sô 92 ngách 82/459 phố bạch Mại, Phường bạch mai, Quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội
6 9 69,586,703           -                         

69,586,703          

295 TG4241G Công ty TNHH Thương mại An Xuân
Số 10D, phố Đồng Nhân - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội.
2 9 91,202,360           -                         

91,202,360          

296 TG4250G Công ty TNHH CCMEDIA Việt Nam
Số 14, ngõ 52, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5 19 228,858,075         -                         

228,858,075        

297 TG4259G Công ty CP Constrexim Thái Dương
Nhà số B7, ngách 22, ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, HN
35 6 359,538,318         70,000,000            

289,538,318        

298 TG4291G
Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương 

mại Phương Linh
Số 166 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 27 46,553,637           -                         

46,553,637          

299 TG4295G Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Ba Sao
605 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
1 16 46,826,130           -                         

46,826,130          

300 TG4306G
Công ty CP thiết bị thương mại và dịch vụ 

Bắc Nam

Số 28, ngõ Hòa Bình 3, Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

HN
6 5 51,667,267           -                         

51,667,267          

301 TG4322G Công ty Cổ phần Cao Trần
Số 10, ngõ 27, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 59 220,511,822         -                         

220,511,822        

302 TG4358G Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Minh
Số 89 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội.
1 49 252,472,332         -                         

252,472,332        

303 TG4377G Công ty TNHH Điện Lạnh Thăng Long
Số 318, phố Kim Ngưu, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 9 31,244,163           -                         

31,244,163          



304 TG4408G
Công ty cổ phần kiến trúc và thương mại 

V6DESIGN

Tầng 2, số nhà 53, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 6 22,290,313           -                         

22,290,313          

305 TG4427G Công ty TNHH ANT Phương Đông
Số 20, phố Đoàn Trần Nghiệp - Phường Bùi Thị Xuân - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội.
8 4 70,549,330           -                         

70,549,330          

306 TG4432G Công ty TNHH Hà Giang
Số 8 đường Thanh Nhàn - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà 

Trưng -Thành phố Hà Nội
3 6 29,170,166           5,500,000              

23,670,166          

307 TG4436G
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương 

mại LA

số 13 ngách 333/3 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
4 25 174,847,746         -                         

174,847,746        

308 TG4440G Công ty TNHH Tôn Thép Bình Minh
Số nhà 137, phố Lãng Yên (TT 2B Lương Yên), phường Thanh 

Lương,quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
1 4 6,487,359             -                         

6,487,359             

309 TG4474G
Công ty TNHH Thương Mại và Truyền 

Thông Đức Giang

Số 18, ngõ 52, phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 7,068,717             -                         

7,068,717             

310 TG4481G Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC
Tầng 15 tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai - Phường Minh 

Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
1 40 235,933,156         -                         

235,933,156        

311 TG4492G
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ichina 

Việt Nam

Số 87 - Ngõ Hòa Bình 7 - Đường Minh Khai, Phường Minh 

Khai
1 10 27,927,735           -                         

27,927,735          

312 TG4494G Công ty CP giải pháp truyền hình Thế hệ mới
Tầng 18, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 8 93,788,380           -                         

93,788,380          

313 TG4499G
Công ty cổ phần phát triển hệ thống công 

nghiệp Thăng Long

Số 33, ngõ 524 đường Bạch Đằng, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà 

trưng, TP.Hà Nội
2 9 27,062,143           -                         

27,062,143          

314 TG4515G Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Số 58, ngõ 191 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
43 6 358,177,695         -                         

358,177,695        

315 TG4549G Công ty CP thợ xây vàng
Số 11 ngách 30/46 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
4 7 41,311,613           -                         

41,311,613          

316 TG4564G Công ty CP kinh doanh tổng hợp Thái Hưng
Tầng 7, số nhà 308D, phố Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
6 4 25,812,470           -                         

25,812,470          

317 TG4585G
Công ty TNHH đầu tư phát triển mỹ thuật & 

nội thất TGT

Số 11 ngõ 45 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
3 21 128,744,530         -                         

128,744,530        

318 TG4614G
Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp an 

ninh Anh Dũng

Số 108, ngõ 100 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
3 9 44,339,970           -                         

44,339,970          

319 TG4654G Công ty TNHH Gabvico
Số 7 dãy F8 ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
1 80 288,734,487         -                         

288,734,487        

320 TG4659G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Tuấn 

Phương
Số 39, ngách 66, ngõ Hoà Bình 7 Minh Khai, P.Minh Khai 4 6 41,577,320           -                         

41,577,320          

321 TG4669G Viện đào tạo và phát triển nhân lực
Số 66 Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 20,219,006           -                         

20,219,006          

322 TG4671G Công ty Cổ phần Imperland
Số 14+11 hẻm 36/3, ngõ Chùa Liên, phố Bạch Mai, Tổ 38B- 

P.Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, TPHà Nội, Việt Nam
5 6 29,550,155           -                         

29,550,155          

323 TG4701G Công ty TNHH TM Toàn Phát Kaiser Việt
số nhà 26 ngách 37/16 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội
2 4 14,896,858           -                         

14,896,858          

324 TG4702G Công ty TNHH Red Line Racing Việt Nam Số 462 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 59 189,081,177         5,000,000              184,081,177        

325 TG4714G
Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo 

Tân Trung Hải
104 Phố Lò Đúc, P. Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 70 140,751,440         -                         

140,751,440        

326 TG4718G
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK 

Lương Vũ

Số 93, phố Tuệ Tĩnh - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng 

- Hà Nội.
1 48 79,171,923           -                         

79,171,923          

327 TG4729G Công ty TNHH phần mềm AI
Căn hộ 9, nhà A2 tập thể y tế Mai Hương, Hồng Mai, Bạch Mai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
4 5 27,840,727           -                         

27,840,727          

328 TG4742G Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt Nhật
Số 22 dãy A6 khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 29 62,424,023           -                         

62,424,023          



329 TG4769G Công ty Cổ phần dịch vụ và Kỹ Thuật PAC
Số 2, phố Đỗ Ngọc Du - Phường Đồng Nhân - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội.
4 33 192,276,976         10,000,000            

182,276,976        

330 TG4776G Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế Hà Sơn
Số 84, Ngõ Hoà Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
6 5 43,539,662           5,000,000              

38,539,662          

331 TG4786G
Công ty TNHH TM và Thiết bị tự động Việt 

Nam

Số 6, ngõ 8 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội.
1 9 14,682,716           -                         

14,682,716          

332 TG4830G
Công ty CP điện công nghiệp và chiếu sáng 

công trình Việt Nam
Số 2/147 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 56 151,261,674         -                         

151,261,674        

333 TG4875G
Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển 

thương mại TBC Việt Nam
Số 7, ngõ 459/82 Bạch Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7 39 286,634,822         -                         

286,634,822        

334 TG4885G
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập 

khẩu Thiên Minh

Tầng 3, Khai Sơn Building, số 20 - 22 Ngõ Huế, Phường Ngô 

thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
6 5 52,335,070           -                         

52,335,070          

335 TG4887G Công ty Cổ phần Hubert Việt Nam
Phòng 902, tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành - 

Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
3 26 59,687,687           -                         

59,687,687          

336 TG4899G
Công ty TNHH Viện nha khoa thẩm mỹ Smile 

beauty Hà Nội

Số 94F Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
2 6 20,032,858           -                         

20,032,858          

337 TG4913G
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An 

Tường

15 ngõ hoà bình 4, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 18 62,866,823           -                         

62,866,823          

338 TG4920G Công ty CP công nghệ thông tin AQ Việt Nam Số 34, ngõ 230 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4 4 21,038,134           -                         
21,038,134          

339 TG4931G
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Lotteshop Việt Nam

Số 212 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội
1 27 56,430,049           -                         

56,430,049          

340 TG4937G Công ty cổ phần du lịch Phương Ngọc
Số 4 ngõ 272 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
1 4 6,380,055             -                         

6,380,055             

341 TG4967G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Kim Phát
Số 1C, ngõ 17 Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.
1 4 5,933,039             -                         

5,933,039             

342 TG4991G Công ty Cổ phần Chuyển Phát QTQ
197 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội
3 17 157,410,061         -                         

157,410,061        

343 TG5005G
Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Sản 

Xuất New World

Số 10, tổ 21B, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội
5 9 46,079,916           -                         

46,079,916          

344 TG5081G Công Ty Cổ Phần Nga Ad
11 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 16 24,582,236           -                         

24,582,236          

345 TG5089G
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ và Nguồn 

Lực Toprate

số 23 ngõ 666 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
38 9 513,415,450         -                         

513,415,450        

346 TG5115G
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công 

nghệ MATA
Số 83 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 12 64,180,043           -                         

64,180,043          

347 TG5122G
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây 

Dựng Vĩnh Thái

Phòng 904 Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội.
1 19 207,232,305         -                         

207,232,305        

348 TG5153G
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát 

Triển Xây Dựng Tiến Đạt

Số nhà 32 , ngõ 17 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 71 135,218,789         -                         

135,218,789        

349 TG5161G Công ty cổ phần sáng tạo hình ảnh MF
Số 71 dãy 2, khu gian dân Vĩnh Thành, tổ 19D, Vĩnh Tuy, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
3 6 29,025,615           -                         

29,025,615          

350 TG5190G
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế An 

Nguyên

Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành - 

Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
1 7 9,402,866             -                         

9,402,866             

351 TG5233G
Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Tân Hòa tại 

Hà Nội
23 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 4 24,349,121           1,632,000              

22,717,121          



352 TG5278G
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mangotech Việt 

Nam

Số 19, Ngõ 9, Phố Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 18 49,195,477           25,000,000            

24,195,477          

353 TG5284G Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Hưng Phát
Số 148, Dãy 4, Tổ 109, Ngõ 34/153 Phố Vĩnh Tuy, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 59 169,269,955         -                         

169,269,955        

354 TG5294G Công ty cổ phần Lenco Việt Nam
Số nhà 12, ngách 85/44, phố 8-3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội
1 66 141,467,749         -                         

141,467,749        

355 TG5296G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Nội 

Thất Kiến Trúc Green Cubic

Nhà số 1, Ngõ 345/69/12 Phố Khương Trung, Phường Khương 

Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 16 76,535,244           30,000,000            

46,535,244          

356 TG5301G Công ty Cổ Phần Roof Việt Nam
Số nhà 18, ngách 20, ngõ Gốc Đề, đường Minh Khai, P. Minh 

Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4 5 27,829,769           -                         

27,829,769          

357 TG5310G
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

VN Việt Nam

Số 10, phố Tây Kết, P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội
2 7 21,859,876           -                         

21,859,876          

358 TG5359G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương 

Mại Và Bất Động Sản Green Pearl

Nhà LK02-01, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Tp Hà Nội
4 9 88,394,536           -                         

88,394,536          

359 TG5385G
Công ty TNHH Đào Tạo Phát Triển Và Sản 

Xuất Âm Nhạc Hanoi Institute Of Music

Số 6 phố Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 4 22,889,035           -                         

22,889,035          

360 TG5397G
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà 

Việt Nam

Số nhà 11, ngách 33, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 5,971,323             -                         

5,971,323             

361 TG5399G
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ xuất 

nhập khẩu Thăng Long
Phòng 102, số 18A Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 6 23,488,805           -                         

23,488,805          

362 TG5409G Công ty Cổ Phần Giải Pháp NHK
Số 200 Lò Đúc - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà 

Nội.
8 10 148,970,892         -                         

148,970,892        

363 TG5462G
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công 

Nghệ Phương Đạt

Số 5A4, ngõ 51 Đường Nguyễn Khoái - Phường Bạch Đằng - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
2 17 88,260,267           -                         

88,260,267          

364 TG5468G Công Ty TNHH Yotsuba
Số 66, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành Phố Hà Nội
3 34 210,680,974         -                         

210,680,974        

365 TG5473G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Xây 

Dựng 3 An

Số 19 ngõ Tân Lạc, Phố Đại La, Tổ 43 Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 21 104,870,122         -                         

104,870,122        

366 TG5489G
Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và 

Thương Mại Danko

Phòng 101A, nhà C11 - Phường Quỳnh Mai - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội.
1 22 38,503,606           -                         

38,503,606          

367 TG5554G
Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo 

May

Số 30, ngõ 331, Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 4 9,776,507             -                         

9,776,507             

368 TG5595G
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại 

Newnet

Số 18A, ngõ 77, phố 8-3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 4,850,720             -                         

4,850,720             

369 TG5605G
Công ty cổ phần đầu tư XNK và lữ hành quốc 

tế Việt Mỹ
Số 233 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 69 128,283,766         -                         

128,283,766        

370 TG5621G
Công ty cổ phần đầu tư Development the 

World
Số 164 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 44 354,582,696         -                         

354,582,696        

371 TG5641G Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Quý Nha
Số 22 ngách 20 ngõ 31 Nguyễn Cao - Phường Đống Mác - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội.
4 5 40,057,531           -                         

40,057,531          

372 TG5657G Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát Số 189 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 24 12 600,297,670         50,000,000            
550,297,670        

373 TG5686G Công ty Cổ Phần Giải Pháp Beedu
Tầng 6, số 1 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
7 32 514,321,602         -                         

514,321,602        

374 TG5752G Công ty TNHH Hà Nội M&E
số 09, ngõ 02 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8 15 191,199,105         -                         

191,199,105        



375 TG5780G Công ty Cổ Phần Meta Media
Tầng 2, chung cư cao tầng số 46, ngõ 230 phố Lạc Trung - 

Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 4 14,270,889           -                         

14,270,889          

376 TG5792G
Công ty TNHH Dệt May Thời Trang Hoàng 

Tuấn

Số 80 ngõ 252 Minh Khai, Phường Tương Mai, Thành phố Hà 

Nội
2 55 302,013,066         -                         

302,013,066        

377 TG5813G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà Và 

Đô Thị Việt Nam

số 3, ngách 559/14 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội, Việt Nam
1 11 34,340,308           -                         

34,340,308          

378 TG5830G Công ty Cổ Phần Cửa Hoàng Thành
Số 416 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng,Hà Nội
3 56 6,143,815             -                         

6,143,815             

379 TG5855G
Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ tổng hợp 

Huy Hoàng

Số 02, ngõ 146 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
7 4 43,568,969           -                         

43,568,969          

380 TG5866G Công ty TNHH Lữ Hành Bảo Anh
Tầng 02 Nhà số 165 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 9 16,259,233           -                         

16,259,233          

381 TG5890G Công ty TNHH dược phẩm Vũ Đình Số 4 hẻm 349/30/20 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 21 36,021,771           3,000,000              33,021,771          

382 TG5981G
Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tài 

Thông

Số 9 Ngõ 65, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 5,040,769             -                         

5,040,769             

383 TG6017G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THỐNG NHẤT

Số 11 , phố Yên Lạc , Phường Vĩnh Tuy , Quận Hai Bà Trung , 

Thành phố Hà Nội , Việt Nam
1 16 26,901,531           -                         

26,901,531          

384 TG6042G
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI TRUYỀN THÔNG BTE

SỐ 2B PHỐ ĐỖ NGỌC DU, PHƯỜNG ĐỒNG NHÂN, QUẬN 

HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 31 56,128,978           -                         

56,128,978          

385 TG6061G Công ty TNHH Công nghệ VS GAS
Số 404 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 33 56,611,719           -                         

56,611,719          

386 TG6096G Công ty TNHH vận tải Ngọc Diệp Hà Nội
22/392 Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - 

Thành phố Hà Nội
2 37 115,730,455         -                         

115,730,455        

387 TG6121G CÔNG TY TNHH GSP VIỆT NAM
Số 120, ngõ 3, phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội.
1 4 24,221,147           -                         

24,221,147          

388 TG6171G
Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Bức xạ và 

Môi trường

SỐ 71 PHỐ BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 41 109,415,397         -                         

109,415,397        

389 TG6174G
Công ty CP Đông Nam Dược Dương Thư 

Group

Số 29, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội
5 27 281,770,299         -                         

281,770,299        

390 TG6191G Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Thesan
TẦNG 4, TTTM V+ HÒA BÌNH, SỐ 505 MINH KHAI, 

PHƯỜNG VĨNH TUY, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, TP.HÀ NỘI
2 33 142,651,369         -                         

142,651,369        

391 TG6257G
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÀU SẮC 

THG

TẦNG 2 SỐ NHÀ 7B/20/134 PHỐ TRƯƠNG ĐỊNH, 

PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ 

NỘI

2 7 21,430,531           -                         

21,430,531          

392 TG6277G Công ty Cổ Phần Seaconsult
Số 74, ngõ 349 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 15,582,771           -                         

15,582,771          

393 TG6303G
Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phan 

Lê
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 1 14 27,924,565           -                         

27,924,565          

394 TG6333G
Công ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Và Kỹ 

Thuật TVN

số 4 ngõ 256/41 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, Phường 

Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 22 46,968,048           -                         

46,968,048          

395 TG6338G Công ty TNHH Kiến Trúc Nhất Vương
Số 1 ngõ 866 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
10 4 52,721,585           -                         

52,721,585          

396 TG6347G Công Ty Cổ Phần Mv Window
Số nhà 32A Ngõ 134 Trương Định, Phường Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 5 26,530,568           -                         

26,530,568          

397 TG6369G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Mặt Trời Vàng
Số 90 dãy 3 khu giãn dân Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 12 19,697,190           -                         

19,697,190          

398 TG6410G Công Ty Cổ Phần Thời Trang Cao Thăng
Số 62 Phố Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
2 5 17,584,842           -                         

17,584,842          



399 TG6478G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và 

Xuất Nhập Khẩu Thái Nam

UPGen Tầng 6, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, Số 01 Lương 

Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
3 7 24,334,411           -                         

24,334,411          

400 TG6485G Công Ty Tnhh Vill
Số 27 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
6 31 368,131,052         -                         

368,131,052        

401 TG6507G
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Vận 

Tải Minh Phong

Số nhà 216 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
1 4 15,004,259           11,000,000            

4,004,259             

402 TG6511G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn 

Xây Dựng Hồng Hà

Tầng 3 số 12, hẻm 1, ngõ 153, đường Trường Chinh - Phường 

Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
10 5 65,089,655           -                         

65,089,655          

403 TG6523G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 3S Việt Nam
Số 35, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
1 23 39,762,374           -                         

39,762,374          

404 TG6534G Công ty Cổ phần quốc tế Adamas Việt Nam
Số 3 ngõ 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội
3 4 26,138,365           -                         

26,138,365          

405 TG6535G
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Thương Mại Ngọc 

Châu Anh

Tầng 4, Trung tâm thương mại V+, Tòa nhà Hòa Bình Green 

City, 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

1 48 101,724,889         -                         

101,724,889        

406 TG6552G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư 

Thương Mại Trường Lâm

Số nhà 41 Ngõ 43 phố Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 21 185,185,370         -                         

185,185,370        

407 TG6556G
Công Ty Tnhh Khoa Học Công Nghệ Nam 

Dược Thiên Phúc

TẦNG 2, SỐ 225, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 29 50,799,034           -                         

50,799,034          

408 TG6569G Công ty TNHH Eco and Green
Số 2 hẻm 31/9/3 Nguyễn Cao, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 30 134,239,564         -                         

134,239,564        

409 TG6570G
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kỹ Thuật 

GTC

Số 38 ngõ 174 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
39 5 384,373,040         85,000,000            

299,373,040        

410 TG6577G Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ TNT
Số 21 ngõ 180 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
1 7 10,784,636           -                         

10,784,636          

411 TG6659G Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tầng 9, số 43 đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn 

Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
1 14 81,702,569           10,000,000            

71,702,569          

412 TG6665G Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt Nam
Tầng 7- K2-CT1 Chung cư (Khu văn phòng) 536A Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 25 210,722,465         -                         

210,722,465        

413 TG6671G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chế Biến Các 

Sản Phẩm Thiên Nhiên

Số 63 đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
1 5 6,731,668             -                         

6,731,668             

414 TG6678G Công Ty Tnhh Viễn Thông Tân Bình Minh
Số 230 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 6 38,179,426           -                         

38,179,426          

415 TG6680G
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Truyền Thông Bình 

Minh

Số 2b Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
1 15 22,074,204           -                         

22,074,204          

416 TG6682G
Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông Và 

Quảng Cáo MTE

Tầng 3, nhà 2b Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 29 53,883,063           -                         

53,883,063          

417 TG6738G
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Phát 

Triển De Obelly Việt Mỹ

Tầng 6, Tòa CT1, số 536A Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
24 4 114,076,299         -                         

114,076,299        

418 TG6760G Công ty cổ phần tập đoàn IAT
Số 41 ngách 7, ngõ Tô Hoàng, đường Bạch Mai - Phường Cầu 

Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 7 30,815,364           -                         

30,815,364          

419 TG6765G Công Ty TNHH SOTACOMM
Số 44, tổ 2, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội
2 4 6,433,221             -                         

6,433,221             

420 TG6797G Công Ty TNHH NABEI
Số 183 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 6 9,681,412             -                         

9,681,412             

421 TG6800G
Công Ty TNHH QP Authentic Fresh Fine Fast 

Food Việt Nam

Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
1 32 377,717,140         -                         

377,717,140        



422 TG6801G
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-

LEARNING
35 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Hà Nội 58 4 488,011,950         127,473,152          

360,538,798        

423 TG6809G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 

Felix

Phòng 904, Tầng 9 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

1 27 170,714,366         -                         

170,714,366        

424 TG6811G Công Ty Cổ Phần 1618 Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà Cora, Số 24-26 Phố Hòa Mã, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 9 13,551,022           -                         

13,551,022          

425 TG6817G
Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Lắp Trung 

Phong

Số 33 ngách 75/23, ngõ 75 đường Giải Phóng, Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 41 128,129,948         -                         

128,129,948        

426 TG6828G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ 

Sóng Xanh

Số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
10 6 82,876,799           -                         

82,876,799          

427 TG6839G
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đào Tạo 

Lái Xe Hà Nội

Số 7, Ngách 26, Ngõ 185, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
1 30 48,787,395           -                         

48,787,395          

428 TG6865G Công Ty TNHH Sâm Quốc Tuấn 1905
Số 158 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 42 135,371,622         -                         

135,371,622        

429 TG6900G Công Ty TNHH Thăng Long 36
34 ngách 295/24 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
6 4 36,874,001           -                         

36,874,001          

430 TG6928G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công 

Nghệ V&VHN

41 Nguyễn Thượng Hiền, P Nguyễn Du, Quận HBT, thành phố 

Hà Nội
4 4 19,642,920           -                         

19,642,920          

431 TG6968G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội 

Ngoại Thất TGN

Nhà số 2 ngõ 152 Phố Nguyễn An Ninh, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 29 194,819,755         -                         

194,819,755        

432 TG6972G Công Ty Cổ Phần Global Education For All
OF-04-T7- Vinhomes Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 17,904,944           -                         

17,904,944          

433 TG6974G Công Ty Cổ Phần Tekin Việt Nam
Số nhà 14, ngách 10, ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, Phường 

Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
1 16 24,019,483           -                         

24,019,483          

434 TG6992G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ 

Viễn Thông 5G

Số 141 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 8 13,833,264           -                         

13,833,264          

435 TG7078G Công Ty Cổ Phần Dunkconcept Việt Nam
Số 137 ngõ 184 đường Đê Trần Khát Trân, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 16 63,525,161           -                         

63,525,161          

436 TG7094G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Nhà Đông Cộng

Số 3, ngõ 729A, phố Minh Khai, - Phường Thanh Lương - Quận 

Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội
1 14 31,023,657           12,000,000            

19,023,657          

437 TG7119G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật 

Công Nghệ Và Dịch Vụ Alpha

Số 6/22 ngõ 230 phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 13 95,488,073           -                         

95,488,073          

438 TG7136G
Công Ty TNHH Trang Sức Đá Quý Kim 

Cương Thiên Nhiên L'amore

Số nhà 45 ngõ 101 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 37 109,953,514         -                         

109,953,514        

439 TG7147G
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và 

Đầu Tư Phát Triển Qbox

Số 228 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội
1 5 8,873,084             -                         

8,873,084             

440 TG7158G
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công 

nghệ T&P

Số nhà 2A Ngách 56, Ngõ Hòa Bình 7 Phố Minh Khai, Phường 

Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 6 19,635,106           -                         

19,635,106          

441 TG7178G Công Ty TNHH Tagroup
Số 18 Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
8 5 53,045,721           -                         

53,045,721          

442 TG7185G
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Và 

Thẩm Định Giá Tài Sản Việt Nam

Số 19 ngõ 402 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 15 71,570,642           -                         

71,570,642          

443 TG7190G
Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Trường Thịnh

Số 320 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 15,499,340           -                         

15,499,340          



444 TG7192G Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng JCON
Tầng 9 tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 35 89,122,794           -                         

89,122,794          

445 TG7220G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng 

386

Số 110 ngõ 169 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 16 29,431,702           -                         

29,431,702          

446 TG7246G Công Ty TNHH Rakuraku Việt Nam
Số 9 ngách 8/80 Bùi Ngọc Dương, p Bạch Mai,Q Hai Bà Trưng, 

Tp Hà Nội
2 14 42,732,881           -                         

42,732,881          

447 TG7253G
Công Ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Và 

Nội Thất Ngọc Anh

Số 59B Lê Văn Hưu, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà 

Nội, Việt Nam
1 4 5,729,092             -                         

5,729,092             

448 TG7257G
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Hoá Đi 

Chung

Tầng 4, số 166 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 22 39,271,203           -                         

39,271,203          

449 TG7263G Công ty TNHH 9SPACE
Tầng 2, số 57 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
1 4 6,241,522             -                         

6,241,522             

450 TG7269G Công Ty CP VSA Group
Tầng 8, Số 21, Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
10 4 68,120,363           -                         

68,120,363          

451 TG7291G
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Citypoint

Số 198 Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 9,679,729             -                         

9,679,729             

452 TG7299G Công Ty Cổ Phần Beautyfull
Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 31 118,162,620         -                         

118,162,620        

453 TG7314G Công ty TNHH Hodyan
Số 14 ngõ 66 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 27 73,126,690           -                         

73,126,690          

454 TG7320G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Truyền 

Thông Minh

Số 37 ngõ 27 Phố Đại Cồ Việt, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 29,191,103           -                         

29,191,103          

455 TG7330G Công ty Luật TNHH WONLAW

Tấng 15 tòa nhà Truyền hình KTS VTC, số 23 Lạc Trung, 

phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

1 16 27,315,156           -                         

27,315,156          

456 TG7344G
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không P2P 

AIRLINES

Số nhà A17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 21 67,144,058           -                         

67,144,058          

457 TG7353G Công Ty TNHH Quốc Tế Caoroads
Số nhà 14, ngõ 317, đường Trần Khát Chân, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 7 30,605,023           21,285,714            

9,319,309             

458 TG7392G Công Ty TNHH Joy Study
Số 15, phố 75/281 Trương Định, Phương Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
2 29 110,893,931         -                         

110,893,931        

459 TG7404G Công Ty Cổ Phần Trang Sức QHT
Số 05 Phù Đổng Thiên Vương - Phường Phạm Đình Hổ - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
3 6 37,456,553           12,100,000            

25,356,553          

460 TG7412G Công ty TNHH giải pháp công nghệ TL
Ngõ 95, Tổ 06, Phố Đại La - Phường Trương Định - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
2 23 133,606,175         30,000,000            

103,606,175        

461 TG7447G
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và 

Vật Liệu Xây Dựng Tiến Mạnh

14 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 9,043,514             -                         

9,043,514             

462 TG7455G Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed
Số 28 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
3 15 86,681,206           -                         

86,681,206          

463 TG7494G
Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ 

Việt Nam

Tầng 18 Tòa nhà VTC Online, Số 18 Đường Tam Trinh, 

Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 12 83,188,068           -                         

83,188,068          

464 TG7499G Công Ty TNHH Pksun Việt Nam
Số 56 ngõ 259 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 14,675,481           -                         

14,675,481          

465 TG7510G Công Ty Cổ Phần Stockproxx
Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 27 306,964,732         -                         

306,964,732        

466 TG7530G Công Ty TNHH Msthoonline
Số 2704, Ngõ 423 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 9,034,414             -                         

9,034,414             



467 TG7531G
Công Ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Kiểm Toán 

PP

Số 12 Phô Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 

TP.Hà Nội, Việt Nam
1 5 7,316,327             -                         

7,316,327             

468 TG7535G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhiệt Lạnh 

Bách Khoa

Số 181A, ngõ 559, phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 8,067,612             -                         

8,067,612             

469 TG7538G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Thương 

Mại Xuân Dương

Số nhà 6B Ngõ 61/16 Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
1 4 6,415,275             -                         

6,415,275             

470 TG7540G Công Ty TNHH VIETMAX DOOR
Số 1/12/364 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
3 16 56,068,104           10,000,000            

46,068,104          

471 TG7542G Công Ty TNHH MTV Techcomix Việt Nam
Số 7, ngách 269, ngõ Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội.
1 19 32,186,089           -                         

32,186,089          

472 TG7548G
Công ty TNHH Kiến trúc và Nghiên cứu GA6 

WORKSHOP

Số 56B ngõ 49 phố Vân Đồn. - Phường Bạch Đằng - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
2 5 18,552,815           -                         

18,552,815          

473 TG7563G Công Ty TNHH Rosegold Việt Nam
Văn phòng OF02 Tòa T6, KĐT Times City, 458 phố Minh 

Khai. - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
4 4 27,639,545           -                         

27,639,545          

474 TG7584G
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Giác Máy 

Tính Comvis

Số nhà 53, ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 6,447,633             -                         

6,447,633             

475 TG7619G Công Ty TNHH KPL
Số 9, ngách 1, ngõ 880, phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 23 117,242,266         -                         

117,242,266        

476 TG7645G
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng VNDC

Số 16 ngõ 343/18, Tổ 1B, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 8 27,475,769           -                         

27,475,769          

477 TG7678G Công Ty TNHH Phân Phối NSG
Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
6 7 100,026,496         50,000,000            

50,026,496          

478 TG7693G Công Ty Cổ Phần Gaia Consumer
Số 23, ngách 4, ngõ 61, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
6 4 248,864,257         80,000,000            

168,864,257        

479 TG7737G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Agena
Số 6 ngách 164/15 ngõ 15 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 9 14,710,060           -                         

14,710,060          

480 TG7772G
Công ty Cổ phần Học viện Lãnh đạo Đổi mới 

Sáng tạo LICA

Tầng 17-01, tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 6,832,405             -                         

6,832,405             

481 TG7774G Công Ty TNHH Nông Sản Quốc Tế TCT
Số 16, Ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 11 32,845,265           -                         

32,845,265          

482 TG7800G
Công ty TNHH sản xuất phim và giải trí Tứ 

Vân

Số 46B Ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, Phường Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
2 15 63,386,047           -                         

63,386,047          

483 TG7802G Công ty TNHH PCCC Green Trường Phúc
Số 10 ngách 40/30 phố Tạ Quang Bửu - Phường Bách Khoa - 

Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội
1 9 69,819,868           -                         

69,819,868          

484 TG7843G Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitapharco
Số nhà 81, Tổ 23B ngõ 184 đê Trần Khát Chân, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 5 28,844,926           -                         

28,844,926          

485 TG7844G Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Sinovina
Tầng 7, tòa nhà Hanoi Creative City Số 1 Phố Lương Yên, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 7 66,026,598           10,000,000            

56,026,598          

486 TG7848G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tổng Hợp Tú Linh

Nhà số 12, lô 6, ngõ 51, Lãng Yên , Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 8 48,824,537           11,142,400            

37,682,137          

487 TG7854G
Công Ty TNHH Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô 

Toàn Cầu

Số 47 Lạc Nghiệp - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - 

Thành Phố Hà Nội
1 13 63,438,436           30,000,000            

33,438,436          

488 TG7863G
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Long 

Châu

Số 11, Ngõ 840, Đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 19 61,875,319           -                         

61,875,319          

489 TG7877G Công Ty Cổ Phần ISC Education
17 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
21 4 117,667,243         -                         

117,667,243        



490 TG7882G
Công Ty TNHH sản xuất dược - Mỹ phẩm 

Vintechpharm

Nhà số 30, Ngõ 379 đường Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - 

Quận Hai Bà Trưng -Thành Phố Hà Nội
4 7 71,762,251           -                         

71,762,251          

491 TG7887G
Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát 

triển
Tầng 16, tòa A1, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 5 11,816,103           -                         

11,816,103          

492 TG7949G
Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc 

Việt

Ngõ Trại Găng, tổ 43, - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
1 7 19,762,821           -                         

19,762,821          

493 TG7951G Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ETG
Số 24d ngách 45, ngõ 325 phố Kim Ngưu, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 6 10,329,578           -                         

10,329,578          

494 TG7961G
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo 

Vneducation

T05-OF-04 Tầng 2, Times City - 458 Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 5 15,870,627           -                         

15,870,627          

495 TG7971G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan 

Thăng Long

ố 252 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
5 14 223,700,085         -                         

223,700,085        

496 TG7977G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây 

Dựng Pow

Tầng 4 Trung tâm thương mại 505 Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9 8 109,838,084         -                         

109,838,084        

497 TG7980G Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Huy Đức
Số 85 Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng 

- Hà Nội
1 18 88,464,732           -                         

88,464,732          

498 TG7986G Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Toàn Cầu
Tầng 1, Số 15, ngõ 62 phố Đại La, Phường Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 5 21,605,135           -                         

21,605,135          

499 TG8001G Công Ty Cổ Phần KLH ASIA
Số 92A Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
2 9 31,038,224           -                         

31,038,224          

500 TG8006G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ 

Sao Hà Nội

Số 18 Ngõ 220, Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
4 6 20,738,329           -                         

20,738,329          

501 TG8010G
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận 

Tải Tuấn Phương

Số 335 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội
2 6 17,170,660           -                         

17,170,660          

502 TG8026G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận 

Tải Minh Thanh

Số nhà 26 Ngõ 122/10 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 5 13,080,021           -                         

13,080,021          

503 TG8036G
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng 

Cáo Hợp Long

Số 558 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 17,685,632           10,000,000            

7,685,632             

504 TG8043G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập 

Khẩu Vũ Gia

Số 7 ngách 105 ngõ 325 Phố Kim Ngưu, Tổ 14C, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 17 31,460,672           -                         

31,460,672          

505 TG8046G
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại 

Apollo

Số 221 Phố Chùa Quỳnh - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà 

Trưng - Thành Phố Hà Nội
3 4 25,905,080           -                         

25,905,080          

506 TG8066G Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mian
số 101, ngách 27, ngõ 28C, đường Đại La, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 20,315,475           -                         

20,315,475          

507 TG8073G Công Ty Tnhh  H&J , LLC

Lô L5-09, tầng 5, Tòa nhà Vincom Center Bà Triệu, 191 Bà 

Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

2 4 18,656,340           -                         

18,656,340          

508 TG8076G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại 

Phương Nghiên

Số 27 Lê Quý Đôn - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - 

Hà Nội
1 10 15,680,744           -                         

15,680,744          

509 TG8078G Công ty Cổ phần SP Bình Dương
Số 36, phố Phù Đổng Thiên Vương - Phường Phạm Đình Hổ - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 8 15,646,978           -                         

15,646,978          

510 TG8079G Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sáng Tạo J
Số 13, tổ 33A Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 9 31,185,323           -                         

31,185,323          

511 TG8116G
Công Ty TBHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát 

Triển HT Việt Nam

69B1 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội
1 4 5,166,317             -                         

5,166,317             

512 TG8129G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Công 

Nghệ Cao

Tầng 2, số 208 phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 18 30,619,981           -                         

30,619,981          

513 TG8159G Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Hưng Đức
119 Ha, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 5 49,187,456           -                         

49,187,456          



514 TG8168G
Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất 

DOMINGO

Số 63 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội,
1 17 24,202,800           -                         

24,202,800          

515 TG8178G
Công Ty Cổ Phần Trang Sức Coco Lee 

Diamond Hà Nội

Số 15+17 phố Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 12 38,526,034           -                         

38,526,034          

516 TG8198G Công Ty TNHH DRC Travel
Số nhà 112b Ngõ 121 Đường Kim Ngưu, Tổ 14D, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 6 10,648,546           -                         

10,648,546          

517 TG8226G
Công ty Cổ phần chuyển đổi số và Giải pháp 

thanh toán SDPAY

Số 1 Phố Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
1 5 17,139,741           -                         

17,139,741          

518 TG8228G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Việt 

Đức Hà Tây

Số 23 ngõ 187 phố Hồng Mai - Phường Quỳnh Lôi - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
1 4 5,304,402             -                         

5,304,402             

519 TG8269G Công ty TNHH Roha Group
Tầng 3 Tòa nhà số 45-47 Phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
4 5 59,923,673           -                         

59,923,673          

520 TG8274G Công Ty TNHH Japonica Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà văn phòng số 308D Minh Khai, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 4 28,919,533           -                         

28,919,533          

521 TG8276G Công Ty TNHH Hera AV
Số 10, Ngách 59, Ngõ 121 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 18 60,699,273           -                         

60,699,273          

522 TG8292G Công ty TNHH Đường cơ Institute
Số 44 Ngõ 266 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 12 20,998,775           -                         

20,998,775          

523 TG8333G Công Ty Cổ Phần Mani Thái
Số 16, phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 4 21,354,625           -                         

21,354,625          

524 TG8368G
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu HGT Việt Nam

Số 9 ngõ 349/7/7 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 18,239,103           -                         

18,239,103          

525 TG8380G Công Ty TNHH Công Nghệ Vtele
282 Ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Lôi - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 12 43,639,326           -                         

43,639,326          

526 TG8407G
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thang Máy 

Postchea Việt Nam

Số 12 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 11 19,213,163           5,000,000              

14,213,163          

527 TG8453G
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Phát 

Triển Minh Đức

Số 5 ngõ 333 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 13,443,411           -                         

13,443,411          

528 TG8457G Công ty Cổ phần Bigsealand Việt Nam
Tâng 7 - K2 - CTi Chung cư (khu văn phòng) 536 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 14 87,477,904           -                         

87,477,904          

529 TG8465G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nova Home Việt 

Nam

Số 42A Ngõ 164 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
6 5 45,203,356           10,000,000            

35,203,356          

530 TG8489G Công ty Cổ phần Du học Atlantic
Số 31 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
10 4 79,305,149           -                         

79,305,149          

531 TG8500G
Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Chuyển 

Nhà Thành Hưng

Số 42/34/238 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 4 8,982,229             -                         

8,982,229             

532 TG8501G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Y Tế 

Thiên Tân

Số 18, ngõ 93, Phố 8-3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 8,001,911             -                         

8,001,911             

533 TG8513G
Công Ty TNHH Quản Lý Nhà Hàng Gongfu 

Chicken Việt

Số 254 Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
2 13 95,697,116           -                         

95,697,116          

534 TG8524G Công ty Cổ phần Thăng Long Star Việt Nam
Số 1, ngách 59, ngõ 176, Phố Trương Định, Phường Trương 

Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 7 25,287,039           -                         

25,287,039          

535 TG8526G Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Oko
Số 66 Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 5 23,959,952           -                         

23,959,952          

536 TG8543G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

Xe Thiên Phú

Số 30, Ngõ 729A Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 9 24,144,986           -                         

24,144,986          

537 TG8551G Công Ty TNHH Noleo VN
Tầng 2, TTTM V+, Số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 12 22,508,271           -                         

22,508,271          



538 TG8604G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Văn 

Hóa Thể Thao CA

Tầng 18, Tòa VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 6 30,320,663           -                         

30,320,663          

539 TG8625G Công Ty TNHH Techmaster Việt Nam
Số 14 ngõ 4 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 9 14,830,984           -                         

14,830,984          

540 TG8645G
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Eternity 

Academy

Số 40 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
2 6 31,856,801           -                         

31,856,801          

541 TG8666G
Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại 

Gia Minh

Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 9 60,412,442           -                         

60,412,442          

542 TG8689G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

DGU

Số 10 ngõ 285 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 4 13,734,721           -                         

13,734,721          

543 TG8738G Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo duc Plato
Số 25 đường Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
1 7 24,141,601           3,000,000              

21,141,601          

544 TG8745G
Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ 82 Việt 

Nam

Số nhà 11 ngõ 229 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 14,602,391           -                         

14,602,391          

545 TG8769G Công ty TNHH công nghệ Biozem
Số Nhà 26, Ngõ 156 Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 17,681,581           5,000,000              

12,681,581          

546 TG8852G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Cung Cấp 

Dịch Vụ Viễn thông Tài Phát

12 Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 4 9,565,073             -                         

9,565,073             

547 TG8853G
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Hồng 

18

Số 234 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội
3 5 40,146,923           10,000,000            

30,146,923          

548 TG8897G
Công ty TNHH DV và Thương mại tổng hợp 

Bình Minh

Số 8 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
1 5 8,561,722             -                         

8,561,722             

549 TG8958G Công Ty TNHH AK Star
Số 68F, Ngõ 68 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 5 20,965,236           -                         

20,965,236          

550 TG8977G Công ty Cổ phần tập đoàn Go Holdings
Số 163 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 5,563,717             -                         

5,563,717             

551 TG9024G
Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ phòng 

cháy chữa cháy THT

Số 1A Nguyễn Cao , Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội
2 4 7,719,864             -                         

7,719,864             

552 TG9034G
Công ty Cổ phần truyền thông thể thao Toàn 

Cầu

Số 18 Tam Trinh – Tòa VTC online, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 5 23,045,805           -                         

23,045,805          

553 TG9069G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải 

CNA

Số 41 ngõ 44 phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 5 15,979,770           -                         

15,979,770          

554 TG9089G Công Ty Cổ Phần Toàn Cầu Việt Thái
Tầng 18, Tòa VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 39,788,026           -                         

39,788,026          

555 TG9129G Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Gia Huy
Số 74, Tổ 13, Lạc Trung A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 6,424,097             -                         

6,424,097             

556 TG9730G Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thái An
Số 9, ngách 4, ngõ 442, đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
2 4 9,681,705             -                         

9,681,705             

557 TG9734G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ PHÚC LONG

Số nhà 73 đường 3.6 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần 

Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 9 30,008,518           -                         

30,008,518          

558 TG9740G Công ty TNHH Chiếu sáng Tuấn Trang
Số 18, ngách 48, ngõ 141, Phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng 

Mai, Hà Nội
1 46 80,876,619           -                         

80,876,619          

559 TG9754G Công ty CP Cơ Khí Chính Xác An Phú
Số 45 Ngách 111 Ngõ 230 Định Công Thượng P. Định Công Q. 

Hoàng Mai Hà Nội
4 7 36,338,877           -                         

36,338,877          

560 TG9764G Công ty TNHH Protong Việt Nam
Số 2A, Ngõ 313/6 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
4 4 21,964,812           -                         

21,964,812          

561 TG9767G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLT

Số 20C, Ngõ 64 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 13 27,909,929           -                         

27,909,929          



562 TG9768G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI MINH QUYẾT

Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 259, Phố Vĩnh Hưng, Tổ 7, Phường 

Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 13,858,826           -                         

13,858,826          

563 TG9773G
Công ty CP Sơn Kavani Châu Á Thái Bình 

Dương

Số 17, ngõ 773/15 Nguyễn Khoái P. Thanh Trì Q. Hoàng Mai 

Hà Nội
3 4 39,047,775           -                         

39,047,775          

564 TG9775G
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ số SHB 

Việt Nam

Số nhà 23c, Ngõ 76/2 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
2 4 24,907,860           -                         

24,907,860          

565 TG9777G
CÔNG TY CỔ PHẦN VISION HOLDINGS 

VIỆT NAM

Nhà số 3/44 ngõ 108 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 6 19,972,093           -                         

19,972,093          

566 TG9781G
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ALOPRINT

Số 1 ngõ 255/47/9 Đường Lĩnh Nam- Vĩnh Hưng- Hoàng Mai- 

Hà Nội (ĐT:0903475574 -Quân)
1 57 127,148,092         -                         

127,148,092        

567 TG9787G

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THĂNG 

LONG

SỐ 43, NGÕ 175/27, TỔ 25, PHỐ ĐỊNH CÔNG, PHƯỜNG 

ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
2 9 29,419,488           -                         

29,419,488          

568 TG9798G Công ty TNHH DC Hoàng Vũ
88 phố Nam Dư, tổ 3, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 12,743,020           -                         

12,743,020          

569 TG9800G Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu Đức Phong
Số 1b, ngách 23, ngõ 193 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
8 4 16,757,848           -                         

16,757,848          

570 TG9802G CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ HT
Số 4, ngách 193/101 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 4 22,187,402           -                         

22,187,402          

571 TG9805G Công ty CP Kỹ Thuật Thanh Phong
Số 5A Ngách 151/179 Đường Vĩnh Hưng P. Vĩnh Hưng Q. 

Hoàng Mai Hà Nội
5 6 42,550,466           -                         

42,550,466          

572 TG9824G
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT THÀNH AN

SN 1018 đường Nguyễn Khoái, tổ 10,, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 8 12,967,101           -                         

12,967,101          

573 TG9835G
Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế FIVE 

STAR
Số 105 Tổ 67 P. Tương Mai Q. Hoàng Mai Hà Nội 5 4 21,644,148           -                         

21,644,148          

574 TG9836G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ 

LONG VIỆT

SỐ 19, NGÁCH 467/146 LĨNH NAM, PHƯỜNG LĨNH NAM, 

QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
2 4 13,426,741           -                         

13,426,741          

575 TG9837G
Công ty TNHH Đầu Tư TM Thành Hưng 

Thịnh

Số 15 ngõ 220 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 6,477,825             -                         

6,477,825             

576 TG9842G Công ty TNHH Thương mại Mizu Việt Nam
Số 2 ngõ 73 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 6 20,802,786           -                         

20,802,786          

577 TG9843G
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HÀNG 

HÓA AN QUYÊN

SỐ 29 PHỐ ĐẠI ĐỒNG, PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN 

HOÀNG MAI, HÀ NỘI
6 4 51,002,445           -                         

51,002,445          

578 TG9850G CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG PHÁT
Số 20 ngõ 112/48 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 4 25,904,252           -                         

25,904,252          

579 TG9852G
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT 

THẮNG

SỐ 440 VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN 

HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
2 9 31,822,414           -                         

31,822,414          

580 TG9859G CÔNG TY CỔ PHẦN CNG TIẾN PHÁT
Số nhà 9,ngõ 44, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
6 5 32,244,153           -                         

32,244,153          

581 TG9873G Công ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Sen Vàng
Tầng 3, toà nhà Vinashin, Lô CC1, I.3.1 Phố Trần Thủ Độ, P 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
3 6 32,045,425           -                         

32,045,425          

582 TG9875G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI NKT

SỐ 57 NGÕ 112 PHỐ NAM DƯ, PHƯỜNG LĨNH NAM, 

QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI
6 6 57,383,293           40,000,000            

17,383,293          

583 TG9885G Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư DPG Toàn Cầu
Nhà số 10, ngách 162/11 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
4 4 20,909,283           -                         

20,909,283          

584 TG9889G
Công ty TNHH TM và Dịch Vụ T- H Thảo 

Linh

Số 19 Ngách 1/16 Ngõ 1 Phố Đại Đồng P. Thanh Trì Q. Hoàng 

Mai Hà Nội
1 4 4,827,511             -                         

4,827,511             



585 TG9891G
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AUTO 

HOÀNG MINH

Tổ 2, ngõ 17, phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 5,316,628             -                         

5,316,628             

586 TG9892G
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KẾT NỐI 

PHAN VŨ

Số nhà 20/11 Phố Thanh Lân, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội
1 4 6,883,547             -                         

6,883,547             

587 TG9901G
CÔNG TY TNHH TM VÀ XD MINH ĐỨC 

M.E

Số nhà 5, Ngõ 279 đường Lĩnh Nam, Tổ 17, Phường Vĩnh 

Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
5 4 28,906,118           -                         

28,906,118          

588 TG9905G Công ty TNHH Thiết Bị CN Nhật Linh Số 15, Ngõ 126 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 6 4 43,743,693           -                         43,743,693          

589 TG9906G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN 

HOÀNG NHẤT

Nhà số 6, Hẻm 77/34 ngõ 649 đường Lĩnh Nam - Phường Lĩnh 

Nam - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
1 6 7,669,735             -                         

7,669,735             

590 TG9908G Công ty Cp liên kết và PT THT Việt Nam Số 92 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 6 26 154,697,679         -                         154,697,679        

591 TG9917G
Công ty CP Trắc Địa Địa Chính & XD Thăng 

Long
Tổ 10 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội 6 37 276,309,598         -                         

276,309,598        

592 TG9931G CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RICON
Số 12 ngách 313/12 ngõ 313 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5 44 205,308,017         -                         

205,308,017        

593 TG9935G Công ty TNHH TM Thanh Tâm An
Số Nhà 2/9B/34 Thanh Đàm , Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 10 15,159,145           -                         

15,159,145          

594 TG9947G
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Think 

and do

Số 1, ngõ 73, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội
1 41 86,271,262           -                         

86,271,262          

595 TG9950G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN THIẾT BỊ XÔNG HƠI 3 MIỀN

Số 5, Ngõ 346 Vĩnh Hưng, Tổ 2, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 5 22,218,704           -                         

22,218,704          

596 TG9972G
Công ty CP tập đoàn xây dựng Đại Trường 

Phát

Nhà số 10, Ngách 28, Ngõ 243 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh 

Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
3 4 22,073,512           11,146,378            

10,927,134          

597 TG9975G Công ty CP Đầu Tư PT Xây Dựng Nam Tuấn
Số 10, ngõ 255/89/1, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
1 6 42,434,232           15,000,000            

27,434,232          

598 TG9986G
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH 

ANHOME

Số 7, ngõ 267 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội
1 13 23,359,452           -                         

23,359,452          

599 YN0111G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Paloma World Việt Nam

số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội
3 48 307,129,429         -                         

307,129,429        

      2,096       78,905,345,703          2,311,992,642      76,593,353,061 

Giám đốc

Nguyễn Diễm Ngọc

Tổng cộng

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Trần Văn Tuân


